Kế hoạch bài dạy Địa lí 7                                                               Trường THCS Hoà An   
Ngày soạn: 10/3/2024
Ngày dạy:   14/3/2024
 Tiết  43  -    BÀI 20: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI Ô-XTRÂY-LI-A
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm dân cư Ô-xtrây-li-a.
Trình bày được một số vấn đề về lịch sử và văn hóa độc đáo của Ô-xtrây-li-a.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Tiếp nhận được ác văn bản về những vấn đề đơn giản của đời sống, khoa học, nghệ thuật, có sử dụng ngôn ngữ kết hợp với số liệu.
- Năng lực địa lí:
+Trình bày được đặc điểm dân cư Ô-xtrây-li-a.
+Trình bày được một số vấn đề về lịch sử và văn hóa độc đáo của Ô-xtrây-li-a.
3. Phẩm chất: Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa của các dân tộc ở Ô-xtrây-li-a.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 7.
- Bản phóng to các hình ảnh SGK; tranh ảnh, tư liệu, video liên quan đến bài học.
- Phiếu học tập
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT Lịch sử và Địa lí 7.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến dân cư, xã hội châu Đại Dương và đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu:
- Tạo kết nối giữa kiến thức của HS với nội dung bài học.
- Tạo hứng thú, kích thích tò mò của người học.
b.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài học:
[bookmark: _Hlk128074270]+ Theo em, Ôxtraylia là quốc gia đông dân hay thưa dân?
+ Em hãy kể tên một vài thành phố nổi tiếng của Ôxtraylia.
+ Em có biết một nét văn hóa đặc sắc hay một phong tục nào đó của người dân Australia không?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ, dựa trên hiểu biết cá nhân để trả lời các câu hỏi của GV. 
- GV khuyến khích HS thoải mái chia sẻ ý kiến.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS xung phong chia sẻ hiểu biết cá nhân cho cả lớp.
- GV ghi nhận các câu trả lời của HS.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV dựa trên câu trả lời của HS, dẫn dắt vào bài học: Ôxtraylia là một trong những quốc gia có mật độ dân số thấp nhất thế giới, có những nét đặc sắc về lịch sử và văn hóa. Vậy dân cư, xã hội của Australia có những đặc điểm gì nổi bật? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay – bài 20: Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV& HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm dân cư Australia.
1. Mục tiêu: Nêu được những đặc điểm về quy mô, gia tăng, cơ cấu dân số và phân bố dân cư của Ôxtraylia.
2. Tổ chức hoạt động :

	Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, nghiên cứu thông tin mục 1 (SGK tr. 166 – 167) để tìm hiểu về đặc điểm dân cư Australia.
- GV phóng to các hình ảnh SGK để HS dễ quan sát:
- GV sử dụng kĩ thuật mảnh ghép để hướng dẫn HS thảo luận nội dung SGK:
●  Vòng 1: Nhóm chuyên gia
- GV chia lớp thành 2 nhóm lớn và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm:
+ Nhóm 1: Tìm hiểu về quy mô, gia tăng và cơ cấu dân số.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về phân bố dân cư và đô thị.
Mỗi nhóm lớn có thể chia thành các nhóm nhỏ (4 – 6 HS) tùy thuộc vào số lượng thành viên trong nhóm.
- Thành viên các nhóm chuyên gia nghiên cứu thông tin SGK và trả lời các câu hỏi tương ứng với nội dung được phân công:
+ Nhóm 1: Đọc thông tin mục 1a và khai thác bảng số liệu SGK tr.166 và trả lời các câu hỏi sau:
1. Nhận xét quy mô và sự gia tăng dân số Australia,  giai đoạn 2000-2020.
2. Trình bày cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Australia.
+ Nhóm 2: Đọc thông tin mục 1b và khai thác Bản đồ SGK tr.167, sau đó trả lời các câu hỏi:
1. Xác định khu vực có mật độ dân số cao nhất và thấp nhất.
2. Kể tên một số đô thị ở Ôxtraylia. Cho biết các đô thị thường tập trung tại khu vực nào.
- GV giới hạn thời gian thảo luận của nhóm chuyên gia là 10 phút. Kết thúc thời gian thảo luận, mỗi thành viên cần trình bày lại được nội dung nhóm vừa thảo luận.
 Vòng 2: Nhóm mảnh ghép
- Các thành viên trong nhóm lớn 1 và nhóm lớn 2 được kết hợp với nhau tạo thành các nhóm mới gọi là nhóm mảnh ghép.
- Các nhóm mảnh ghép thảo luận, tổng hợp thông tin và trình bày những nét chính về đặc điểm dân cư Ôxtraylia trước lớp.
Bước 2 : HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo sự điều phối của GV. Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận và thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV theo dõi, hỗ trợ HS khi cần thiết.
Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm mảnh ghép trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4 : Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS, chuẩn kiến thức và chuyển sang nội dung tiếp theo.

	1. Đặc điểm dân cư
a. Quy mô, gia tăng và cơ cấu dân số
- Có quy mô dân số không lớn, tỉ suất tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức thấp ( 0,5% - năm 2020) Số dân tăng chủ yếu do nhập cư 
- Từ cuối TK XX, mức sinh thấp, tỉ lệ tử vong giảm, số lượng người cao tuổi tăng dẫn đến tuổi thọ trung bình tăng.
- Có cơ cấu dân số già có xu hướng tăng trong tương lai, cơ cấu giới tính cứ 100 nữ có 98 nam.
b. Phân bố dân cư và đô thị
- Mật độ dân số: 3 người/km2
- Sự phân bố dân cư không đồng đều:
+ Nơi đông dân: phía đông và đông nam Ô-xtrây-lia.
+ Nơi thưa dân: vùng trung tâm
- Mức độ đô thị hóa cao với tỉ lệ dân thành thị chiếm 86% năm 2020. Các đô thị phân bố chủ yếu ở ven biển phía đông nam.


	Hoạt động 2: Tìm hiểu lịch sử và văn hoá độc đáo Ôxtraylia.
a. Mục tiêu: Trình bày được một số vấn đề về lịch sử và văn hóa độc đáo của Ô-xtrây-li-a.
b. Tổ chức hoạt động :

	Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Dựa vào hình 20.2, hình 20.3 và thông tin bài học, trình bày:
- Một số sự kiện nổi bật của Ôxtraylia.
- Những biểu hiện cho thấy Ôxtraylia có nền văn hoá độc đáo
Bước 2 : HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo sự điều phối của GV. 
- GV theo dõi, hỗ trợ HS khi cần thiết
Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).

Bước 4 : Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS, chuẩn kiến thức
	2. Lịch sử và văn hoá độc đáo
- Có nền văn hóa lâu đời với các cộng đồng thổ dân được hình thành từ hàng nghìn năm trước. Nền văn hóa độc đáo do kết hợp văn hóa người bản địa và người nhập cư.
- Nền văn hóa bản địa được bảo tồn với nhiều lễ hội lớn hàng năm: lễ hội truyền thống Ô va-lây, lễ hội Lô-ra hòa nhập với các lễ hội, sự kiện hiện đại thế giới như lễ hội ánh sáng, tuần lễ thời trang quốc tế.
- Tiếng Anh là ngôn ngữ chính, ngoài tiếng anh còn 300 ngôn ngữ được sử dụng. Có hệ thống nhà hát, bảo tàng lưu giữ và trình diễn các tác phẩm có giá trị.


3.LUYỆN TẬP: 
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học.
b. Tổ chức hoạt động :
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ :
 1.Dựa vào bảng Số dân và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ô-xtrây-li-a, giai đoạn 2000 – 2020, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện quy mô dân số của Ô-xtrây-li-a.
2. Vì sao Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa độc đáo?
[bookmark: _Hlk128075842]Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS: trình bày kết quả.
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV: Chuẩn kiến thức.
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
GV chuẩn kiến thức.
1.
[image: Địa Lí 7 Bài 20: Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a | Chân trời sáng tạo (ảnh 6)]
2. Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa độc đáo do đây là nền văn hóa lâu đời với các cộng đồng thổ dân được hình thành từ hàng nghìn năm trước. Ngoài ra, văn hóa Ô-xtrây-li-a còn là sự kết hợp giữa văn hóa của người bản địa với văn hóa của người nhập cư.
4. VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Dựa vào hình 20.3, em hãy sưu tầm thêm thông tin về một nét văn hóa đặc trưng của Ô-xtrây-li-a, viết một báo cáo ngắn và trao đổi với bạn cùng lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS: trình bày kết quả.
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV: Chuẩn kiến thức.
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
GV chuẩn kiến thức.
    Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa lâu đời với các cộng đồng thổ dân được hình thành từ hàng nghìn năm trước. Nền văn hóa bản địa được bảo tồn bản sắc với các lễ hội lớn được diễn ra hàng năm như: lễ hội truyền thống Ô Va-lây, lễ hội thổ dân Lô-ra,…
Năm học 2022 – 2023                                                               GV: Huỳnh Thị Kim Thoa
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